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KẾ HOẠCH 

Giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật 

về dạy nghề và lao động, việc làm 

 

Thực hiện Kế hoạch hoạt động số 485/KH-BVHXH ngày 30/12/2025 của Ban 

Văn hóa - Xã hội (VHXH) Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh năm 2026; Quyết định 

số 649/QĐ-BVHXH ngày 21/10/2026 của Ban VHXH về việc thành lập Đoàn giám 

sát, Đoàn giám sát của Ban VHXH xây dựng Kế hoạch giám sát việc thực hiện các 

chính sách, pháp luật về dạy nghề và lao động, việc làm cụ thể như sau:    

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đánh giá toàn diện tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về 

dạy nghề và lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh; trong đó, tập trung đánh giá về 

cách thức tổ chức, quản lý, hiệu quả hoạt động dạy nghề; sự liên kết giữa hoạt 

động dạy nghề và lao động, việc làm; các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc 

làm; ngân sách, nguồn lực, công tác xã hội hóa lĩnh vực dạy nghề, tạo việc làm... 

Làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong 

quá trình tổ chức thực hiện; phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan. Kịp 

thời phát hiện những tồn tại, sai sót (nếu có) để kiến nghị các biện pháp lãnh đạo, 

giải pháp đồng bộ tăng cường hiệu quả hoạt động dạy nghề và lao động, việc làm, 

phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh, đáp ứng yêu cầu của thị trường 

lao động trong tình hình mới. 

2. Yêu cầu 

- Hoạt động giám sát đảm bảo chất lượng và hiệu quả, không làm ảnh hưởng 

đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát. 

- Các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát có trách nhiệm: Chuẩn bị báo cáo 

bằng văn bản; nội dung báo cáo phải cụ thể, rõ ràng, minh chứng bằng số liệu, 

làm rõ trách nhiệm của các đơn vị trong tổ chức thực hiện nội dung giám sát; cung 

cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát và những vấn đề Đoàn 

giám sát quan tâm; bố trí thành phần làm việc và tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định. 

II. NỘI DUNG, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

GIÁM SÁT 

1. Nội dung giám sát 

Việc thực hiện các chính sách, pháp luật về dạy nghề và lao động, việc làm trên 

địa bàn tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập (Có đề cương kèm theo).  
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2. Phạm vi giám sát 

- Cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 

giới thiệu việc làm, doanh nghiệp sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. 

- Giai đoạn giám sát: Từ 01/01/2025 đến thời điểm giám sát (một số nội dung 

các đơn vị có thể báo cáo theo giai đoạn phù hợp). 

3. Đối tượng chịu sự giám sát 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hưng Yên; 

- Một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, gồm: 

+ Các trường: Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình, Trường Cao đẳng Hưng Yên, 

Trường Trung cấp giao thông vận tải. 

+ Các Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh; 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm Hưng Yên; 

- Một số tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (đề nghị Sở Nội vụ lựa chọn 

03 doanh nghiệp thực hiện chức năng giới thiệu, giải quyết việc làm; 03 doanh 

nghiệp sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh, gửi đề cương báo cáo kèm theo Kế 

hoạch này, hướng dẫn các đơn vị xây dựng báo cáo và chuẩn bị nội dung làm việc 

khi Đoàn giám sát trực tiếp (nếu có). Danh sách các đơn vị gửi về Đoàn giám sát 

trước ngày 27/10/2026. 

4. Thời gian, địa điểm giám sát 

- Thời gian: Trong Quý IV năm 2026 (Đoàn giám sát sẽ thông báo lịch làm 

việc cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị). 

- Địa điểm: Tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị. 

III. THÀNH PHẦN LÀM VIỆC 

1. Thành phần Đoàn giám sát: Thực hiện theo Quyết định số 649/QĐ-BVHXH 

ngày 21/10/2026 của Ban VHXH HĐND tỉnh. 

2. Thành phần làm việc với Đoàn: Lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các phòng 

ban, bộ phận có liên quan (do cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát triệu tập). 

IV. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 

1. Đoàn giám sát sẽ tiến hành làm việc trực tiếp tại trụ sở các cơ quan, đơn 

vị được giám sát, nghe báo cáo những nội dung giám sát, đề nghị làm rõ những 

vấn đề mà Đoàn giám sát quan tâm. 

2. Trước và trong quá trình giám sát, Đoàn giám sát có thể cử chuyên viên 

phòng Công tác HĐND thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đến các cơ 

quan, đơn vị để thu thập, nghiên cứu tài liệu, làm rõ những nội dung cần thiết. 
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3. Kết thúc cuộc giám sát, Đoàn giám sát tổng hợp đánh giá chung, thông 

qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát hoặc gửi văn bản lấy ý kiến của các thành 

viên Đoàn, các cơ quan, đơn vị liên quan; tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả 

giám sát gửi đến các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn giám sát 

- Xây dựng lịch giám sát cụ thể gửi cơ quan, đơn vị chịu giám sát và thông báo 

đến các thành viên để chủ động sắp xếp thời gian, công việc tham gia đầy đủ hoạt 

động của Đoàn. 

- Theo dõi, đôn đốc cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát gửi báo cáo và cung 

cấp các tài liệu có liên quan đúng thời gian theo kế hoạch này; tổ chức giám sát 

theo kế hoạch. 

- Chủ động, tích cực thu thập, nắm bắt thông tin về nội dung giám sát; nghiên 

cứu các tài liệu pháp lý và báo cáo của các cơ quan, đơn vị; các thành viên Đoàn 

tham gia đầy đủ các buổi làm việc, tích cực trao đổi để góp phần nâng cao chất 

lượng, hiệu quả của cuộc giám sát. 

- Dự thảo báo cáo kết quả giám sát; tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cá nhân, 

cơ quan, đơn vị liên quan; hoàn chỉnh dự thảo báo cáo và báo cáo kết quả với Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và gửi đến các cơ quan, đơn vị 

chịu sự giám sát theo quy định.  

2. Các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát 

- Chuẩn bị báo cáo bằng văn bản theo nội dung yêu cầu, gửi về Đoàn giám 

sát của Ban VHXH HĐND tỉnh (địa chỉ số 10 đường Chùa Chuông, phường Phố 

Hiến, tỉnh Hưng Yên) trước ngày 10/11/2026; đồng thời gửi báo cáo qua hộp thư 

điện tử: banvanhoaxahoihungyen@gmail.com.  

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ gửi kế hoạch, đề cương, hướng dẫn các 

Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm Dịch vụ việc làm, các doanh nghiệp  là đối 

tượng giám sát xây dựng báo cáo; đồng thời thu, tập hợp báo cáo của các đơn vị 

được lựa chọn, gửi về Đoàn giám sát theo thời gian quy định. Bố trí đưa Đoàn 

giám sát đi thực tế tại các đơn vị. 

- Chủ động phối hợp với Đoàn giám sát chuẩn bị địa điểm làm việc; thực 

hiện đầy đủ, nghiêm túc nội dung, kế hoạch giám sát. Chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, 

tài liệu liên quan, làm rõ các nội dung theo đề nghị để Đoàn giám sát hoàn thành 

nhiệm vụ với kết quả cao nhất. 

3. Đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 

- Chỉ đạo phòng Công tác HĐND trực tiếp tham mưu cho Đoàn giám sát về 

các nội dung giám sát; đôn đốc các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo đúng thời gian quy 

định; gửi các tài liệu có liên quan đến các thành viên và đại biểu mời tham gia 

Đoàn; tổng hợp và xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giám sát. 

- Chỉ đạo phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị chuẩn bị phương tiện và 

các điều kiện cần thiết đảm bảo cho Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ. 

mailto:banvanhoaxahoihungyen@gmail.com
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Trên đây là Kế hoạch giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về 

dạy nghề và lao động, việc làm. Đề nghị các thành phần tham gia Đoàn giám sát 

và cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện. 

(Chi tiết liên hệ: Bà Nguyễn Khánh Linh, Chuyên viên phòng Công tác 
HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; SĐT: 0345.725.898)./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (để b/c); 

- Các Ban HĐND tỉnh (để phối hợp); 

- Thành phần Đoàn giám sát; 

- Các cơ quan, đơn vị, đối tượng chịu sự giám sát; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Báo Hưng Yên (để đưa tin); 

- Các phòng: CTHĐND; HCTCQT; 

- Lưu: VT; HSGS. 

 

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 
 

 

 
TRƯỞNG BAN VHXH 

Nguyễn Ngọc Dư 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 650/KH-ĐGS ngày 21/10/2026 

của Đoàn giám sát của Ban VHXH HĐND tỉnh) 

 

Trên cơ sở gợi ý của đề cương; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở 

Giáo dục và Đào tạo báo cáo bằng văn bản đảm bảo đầy đủ các thông tin phục 

vụ hoạt động giám sát; đánh giá cụ thể từng nội dung và có số liệu minh chứng, 

tập trung vào một số nội dung sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Khái quát chung về giáo dục nghề nghiệp; quy mô trường, lớp, người học; 

đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ dạy và học. 

2. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển 

khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 và năm học 2026-2027. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

1.1. Công tác tham mưu ban hành và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn triển khai công tác giáo dục nghề nghiệp (hình thức triển khai; nội dung chỉ 

đạo, hướng dẫn; đánh giá tính kịp thời, đồng bộ và thuận lợi, khó khăn trong công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện). 

(Theo Phụ lục 1 đính kèm) 

1.2. Công tác phổ biến, thông tin, tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp và 

định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, sự phối hợp giữa các 

cơ quan liên quan trong việc triển khai, thực hiện.  

1.3. Công tác kiểm tra về hoạt động giáo dục nghề nghiệp và định hướng 

phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; các cơ sở giáo 

dục, đào tạo thuộc phạm vi quản lý. 

1.4. Công tác phối hợp với các sở, ngành (trong đó nhấn mạnh việc chỉ đạo, 

hướng dẫn các cơ sở GDNN phối hợp với các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện 

các hoạt động giáo dục nghề nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trung học). 

2. Kết quả thực hiện 

2.1. Quy hoạch, sắp xếp mạng lưới GDNN  

a) Cơ cấu mạng lưới cơ sở GDNN và quy mô đào tạo theo ngành, nghề, trình 

độ đào tạo, loại hình cơ sở GDNN; 

b) Phân bố các cơ sở GDNN theo từng vùng, từng địa phương; 

c) Đội ngũ làm công tác giáo dục nghề nghiệp; 

(Theo Phụ lục 2 đính kèm) 

d) Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục nghề nghiệp trong 

các cơ sở đào tạo. 
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2.2. Đánh giá công tác định hướng phân luồng học sinh sau THCS, THPT, 

công tác tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 theo từng năm học. 

(Theo Phụ lục 3 đính kèm) 

2.3. Công tác tuyển sinh 

a) Công tác điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề, khảo sát nhu cầu thị trường 

lao động; 

b) Quy mô, ngành nghề, hình thức tuyển sinh; 

c) Kết quả tuyển sinh (phân theo trình độ). Đánh giá công tác tuyển sinh đào 

tạo nghề (về số lượng, chất lượng, tỷ lệ đạt so với chỉ tiêu được giao…). 

2.4. Công tác đào tạo 

a) Nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục nghề nghiệp trong các cơ sở 

đào tạo; 

b) Việc xây dựng và phát triển chương trình, giáo trình đào tạo; 

c) Việc liên kết đào tạo; gắn kết doanh nghiệp với cơ sở GDNN trong hoạt 

động đào tạo, tuyển dụng và sử dụng lao động qua đào tạo; 

d) Việc ứng dụng công nghệ thông tin; 

đ) Kết quả tốt nghiệp. 

2.5. Công tác kiểm định chất lượng GDNN. 

2.6. Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ GDNN cho các nhóm đối tượng 

được thụ hưởng (chính sách theo quy định tại các văn bản của Trung ương, của tỉnh). 

3. Việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí từ tháng 01/2025 đến nay. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ưu điểm 

2. Khó khăn, tồn tại, hạn chế 

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Nguyên nhân chủ quan 

- Nguyên nhân khách quan  

4. Các giải pháp trong thời gian tới 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

2. Với các sở, ngành, đơn vị có liên quan; 

3. Với cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã; 

4. Kiến nghị đề xuất khác. 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Đối với Sở Nội vụ 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 650/KH-ĐGS ngày 21/10/2026 

của Đoàn giám sát của Ban VHXH HĐND tỉnh) 

 

Trên cơ sở gợi ý của đề cương; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở 

Nội vụ báo cáo bằng văn bản đảm bảo đầy đủ các thông tin phục vụ hoạt động 

giám sát; đánh giá cụ thể từng nội dung và có số liệu minh chứng, tập trung vào 

một số nội dung sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Khái quát chung về thực trạng công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. 

Đánh giá, so sánh với giai đoạn 2021-2025. 

2. Đánh giá hiệu quả của công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh sau 

sáp nhập; dự báo tình hình trong thời gian tới. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

1.1. Công tác tham mưu ban hành và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn triển khai công tác lao động, việc làm (hình thức triển khai; nội dung chỉ đạo, 

hướng dẫn; đánh giá tính kịp thời, đồng bộ và thuận lợi, khó khăn trong công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện).  

(Theo Phụ lục 1 đính kèm) 

1.2. Công tác tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn thực hiện các chủ trương, 

chính sách và quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, việc làm (Số lượt tuyên 

truyền; hình thức tuyên truyền; đối tượng tuyên truyền,…). Đánh giá hiệu quả 

tuyên truyền. 

1.3. Việc bố trí kinh phí thực hiện công tác lao động, việc làm (Tổng số kinh 

phí được ngân sách nhà nước cấp hàng năm; Nguồn kinh phí xã hội hóa và nguồn 
kinh phí khác,…). 

(Theo Phụ lục 9 đính kèm) 

1.4. Việc chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tư vấn, giới thiệu việc làm cho 

người lao động. 

1.5. Công tác kiểm tra về hoạt động lao động, việc làm. 

1.6. Đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật đối với lao động làm việc 

tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

2. Kết quả thực hiện việc hướng dẫn và thực hiện các quy định của 

pháp luật về: 

2.1. Tổ chức hoạt động của hệ thống các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp làm 

công tác lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh (công lập và ngoài công lập). Đánh giá 

hiệu quả hoạt động. Việc quản lý các tổ chức giới thiệu việc làm theo quy định của 

pháp luật. 

2.2. Đội ngũ cán bộ làm công tác lao động, việc làm. Trong đó, đánh giá cơ 

cấu, số lượng, chất lượng so với quy định và nhu cầu thực tế. 
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2.3. Công tác giải quyết việc làm và thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm 

thất nghiệp, bảo hiểm xã hội. 

(Theo Phụ lục 4 đính kèm) 

2.4. Công tác thu thập, khai thác và cung cấp thông tin thị trường lao động 

(trong đó nhấn mạnh việc thúc đẩy thị trường lao động, nâng cao hiệu quả kết nối 

cung - cầu lao động) để xây dựng các chỉ tiêu, giải pháp tạo việc làm mới. 

2.5. Việc cấp, đổi, thu hồi giấy phép lao động  đối với lao động là người nước 

ngoài làm việc tại tỉnh. 

2.6. Thực hiện chính sách hỗ trợ tạo việc làm:  

a) Theo nội dung chính sách (chính sách tín dụng ưu đãi; chính sách hỗ trợ 

chuyển dịch việc làm; chính sách việc làm công; chính sách hỗ trợ đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng,….). 

b) Theo đối tượng hỗ trợ (đối tượng đặc thù, lao động làm việc tại nhà, lao 

động dịch chuyển,..). 

2.7. Quản lý và sử dụng Quỹ quốc gia về việc làm (Quy mô Quỹ, nguồn hình 

thành, việc bổ sung hàng năm; Số tổ chức, đơn vị, cá nhân được vay vốn; số lao 

động được vay vốn; tổng dư nợ cho vay,…). Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng. 

2.8. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về giải quyết việc làm hàng năm 

(Số lao động được tạo việc làm mới hàng năm; Số lượng lao động sau đào tạo 

nghề có việc làm, được làm đúng ngành nghề đào tạo; Kết quả chuyển dịch cơ 
cấu lao động,...). 

3. Việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí từ tháng 01/2025 đến nay. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ưu điểm 

2. Khó khăn, tồn tại, hạn chế 

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Nguyên nhân chủ quan 

- Nguyên nhân khách quan  

4. Các giải pháp trong thời gian tới 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

2. Với các sở, ngành, đơn vị có liên quan; 

3. Với cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã; 

4. Kiến nghị đề xuất khác. 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 650/KH-ĐGS ngày 21/10/2026 

của Đoàn giám sát của Ban VHXH HĐND tỉnh) 

 

Trên cơ sở gợi ý của đề cương, Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được giao, báo cáo bằng văn bản đảm bảo đầy đủ các thông tin phục vụ 

hoạt động giám sát; đánh giá cụ thể từng nội dung và có số liệu minh chứng, tập trung 

vào một số nội dung sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Khái quát chung việc thực hiện chính sách về đào tạo nghề nông nghiệp cho 

lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và sau sắp xếp đơn vị 

hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. 

2. Đánh giá, so sánh với giai đoạn 2021-2025. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

1.1. Công tác tham mưu ban hành và ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho 

lao động nông thôn (hình thức triển khai; nội dung chỉ đạo, hướng dẫn; đánh giá 

tính kịp thời, đồng bộ và thuận lợi, khó khăn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 
triển khai thực hiện).  

(Theo Phụ lục 1 đính kèm) 

1.2. Công tác tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn thực hiện các chủ trương, 

chính sách và quy định của pháp luật về lĩnh vực đào tạo nghề nông nghiệp cho 

lao động nông thôn (Số lượt tuyên truyền; hình thức tuyên truyền; đối tượng tuyên 
truyền,…). Đánh giá hiệu quả tuyên truyền. 

1.3. Công tác kiểm tra về hoạt động đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động 

nông thôn. 

1.4. Công tác phối hợp với các sở, ngành. 

1.5. Việc bố trí kinh phí thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho 

lao động nông thôn. 

2. Kết quả đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn 

2.1. Kết quả đào tạo nghề giai đoạn 2021-2025 

- Số lượng học viên, các ngành nghề được đào tạo; 

- Kết quả đào tạo nghề gắn với các mô hình sản xuất; 

- Kinh phí thực hiện đào tạo; 

- Thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho đối tượng: hộ nghèo, cận 

nghèo, người khuyết tật, lao động bị thu hồi đất; 
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2.2. Việc phối hợp hỗ trợ tạo việc làm cho lao động nông thôn 

- Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm; 

- Việc phát triển và nhân rộng mô hình tổ hợp tác, hỗ trợ sản xuất nông 

nghiệp và trang trại… 

3. Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp giai đoạn 2026-2030. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ưu điểm 

2. Khó khăn, tồn tại, hạn chế 

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Nguyên nhân chủ quan 

- Nguyên nhân khách quan  

4. Các giải pháp trong thời gian tới 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

2. Với các sở, ngành, đơn vị có liên quan; 

3. Với cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã; 

4. Kiến nghị đề xuất khác. 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Đối với Sở Tài chính 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 650/KH-ĐGS ngày 21/10/2026 

của Đoàn giám sát của Ban VHXH HĐND tỉnh) 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

1. Công tác tham mưu, tổ chức thực hiện 

Công tác tham mưu ban hành và ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan 

đến cơ chế tài chính, định mức, giá dịch vụ, nguồn kinh phí cho GDNN và lao động, 

việc làm từ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền 

địa phương 02 cấp đến nay (hình thức triển khai; nội dung chỉ đạo, hướng dẫn; đánh 

giá tính kịp thời, đồng bộ và thuận lợi, khó khăn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển 

khai thực hiện).  

(Theo Phụ lục 1 đính kèm) 

2. Kế hoạch bố trí vốn và tiến độ các dự án đầu tư công 

2.1. Việc bố trí và quản lý vốn đầu tư công cho cơ sở GDNN: kế hoạch đầu 

tư công trung hạn và hằng năm; số dự án, vốn bố trí, giải ngân, quyết toán; thẩm 

định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn; các dự án chậm tiến độ và nguyên nhân 

2.2. Kết quả cân đối, bố trí và phân bổ ngân sách cho GDNN và lao động, 

việc làm (số kế hoạch, số được giao, số thực hiện, tỷ lệ giải ngân theo từng năm) 

a) Kinh phí chi thường xuyên cho các cơ sở GDNN; 

b) Kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người khuyết tật, lao động 

thuộc hộ nghèo, cận nghèo; kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia có nội 

dung đào tạo nghề; 

c) Kinh phí chính sách việc làm: tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị 

trường lao động, sàn giao dịch việc làm, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài, hỗ trợ lao động bị mất việc; 

d) Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác tín dụng chính sách giải quyết 

việc làm; 

đ) Kinh phí hỗ trợ người học, đào tạo nhà giáo và cán bộ quản lý GDNN. 

2.3. Việc hướng dẫn, thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, đặt hàng, giao nhiệm 

vụ và giá dịch vụ: kết quả phân loại mức độ tự chủ của các cơ sở GDNN công lập; 

việc góp ý phương án tự chủ; việc xây dựng, thẩm định đơn giá, định mức kinh tế 

- kỹ thuật, mức thu học phí và giá dịch vụ đào tạo; việc đặt hàng, giao nhiệm vụ, 

đấu thầu cung ứng dịch vụ GDNN bằng ngân sách. 

3. Công tác kiểm tra 

Công tác kiểm tra xử lý vi phạm: nêu rõ số lượng, nội dung các cuộc kiểm 

tra việc quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản, đầu tư và đấu thầu liên quan đến GDNN, 
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việc làm; kết quả phát hiện và xử lý vi phạm; việc thực hiện kiến nghị của thanh 

tra, kiểm toán. Việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên 

quan (số lượng, nội dung chủ yếu, kết quả giải quyết). 

4. Công tác phối hợp với các sở, ngành  

5. Việc thực hiện chính sách đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh và thu hút đầu tư tạo việc làm  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ưu điểm 

2. Khó khăn, tồn tại, hạn chế 

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Nguyên nhân chủ quan 

- Nguyên nhân khách quan  

4. Các giải pháp trong thời gian tới 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

2. Với các sở, ngành, đơn vị có liên quan; 

3. Với cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã; 

4. Kiến nghị đề xuất khác. 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 650/KH-ĐGS ngày 21/10/2026 

của Đoàn giám sát của Ban VHXH HĐND tỉnh) 

 

Trên cơ sở gợi ý của đề cương, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao báo cáo bằng văn bản đảm bảo đầy đủ các 

thông tin phục vụ hoạt động giám sát; đánh giá cụ thể từng nội dung và có số liệu 

minh chứng, tập trung vào một số nội dung sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Khái quát tình hình thanh niên tỉnh Hưng Yên hiện nay (trong đó nhấn mạnh 

thực trạng việc làm của thanh niên). 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

1.1. Công tác tham mưu ban hành và ban hành văn bản liên quan đến thực 

hiện chính sách về phát triển GDNN và giải quyết việc làm cho thanh niên (hình 

thức triển khai; nội dung chỉ đạo, hướng dẫn; đánh giá tính kịp thời, đồng bộ và 

thuận lợi, khó khăn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện).  

(Theo Phụ lục 1 đính kèm) 

1.2. Công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức về học nghề, 

lập nghiệp, khởi nghiệp cho thanh niên (Số lượt tuyên truyền; hình thức tuyên 

truyền; đối tượng tuyên truyền,…). Đánh giá hiệu quả tuyên truyền; 

1.3. Công tác truyền thông tư vấn hướng nghiệp, học nghề, lập nghiệp, khởi nghiệp 

1.4. Công tác kiểm tra; 

1.5. Công tác phối hợp với các sở, ngành; 

1.6. Việc bố trí kinh phí thực hiện. 

(Theo Phụ lục 9 đính kèm) 

2. Kết quả thực hiện việc hướng dẫn và thực hiện các quy định của 

pháp luật về: 

2.1. Trong phối hợp hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp; 

2.2. Trong tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho 

thanh niên; 

2.3. Trong phối hợp thực hiện chính sách đào tạo nghề gắn với tạo việc làm 

cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình 

nguyện hoàn thành nhiệm vụ,… 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ưu điểm 

2. Khó khăn, tồn tại, hạn chế 
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3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Nguyên nhân chủ quan 

- Nguyên nhân khách quan  

4. Các giải pháp trong thời gian tới 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

2. Với các sở, ngành, đơn vị có liên quan; 

3. Với cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã; 

4. Kiến nghị đề xuất khác. 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Đối với Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hưng Yên 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 650/KH-ĐGS ngày 21/10/2026 

của Đoàn giám sát của Ban VHXH HĐND tỉnh) 

 

Trên cơ sở gợi ý của đề cương, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hưng Yên 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao báo cáo bằng văn bản đảm bảo đầy đủ các 

thông tin phục vụ hoạt động giám sát; đánh giá cụ thể từng nội dung và có số liệu 

minh chứng, tập trung vào một số nội dung sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Khái quát đặc điểm tình hình của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh 

Hưng Yên. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan 

đến thực hiện chính sách về phát triển giáo dục nghề nghiệp và lao động, việc làm 

trên địa bàn tỉnh. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VỀ PHÁT TRIỂN GDNN 

VÀ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM 

1. Công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân về chính sách cho vay 

vốn thuộc đối tượng là sinh viên, lao động học nghề, giải quyết việc làm. 

2. Công tác lập kế hoạch nhu cầu vốn đối với chương trình cho vay thuộc 

đối tượng là lao động học nghề. 

3. Quy trình, thủ tục cho vay đối với chương trình đào tạo nghề, giải quyết 

việc làm cho lao động có nhu cầu vay vốn. Thực hiện cho vay vốn ưu đãi đối 

với lao động sau đào tạo nghề để giải quyết việc làm hoặc vay vốn để khởi 

nghiệp. 

4. Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan. 

5. Kết quả thực hiện 

- Số lao động sau khi đào tạo được tiếp cận vay các nguồn vốn giải quyết 

việc làm, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; 

- Tổng số kinh phí được vay;  

- Việc chấp hành các cam kết, quy định của người vay; hiệu quả sử dụng 

vốn vay; 

6. Công tác kiểm tra việc cho vay, sử dụng vốn vay, xử lý vướng mắc, vi 

phạm liên quan. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ưu điểm 

2. Khó khăn, tồn tại, hạn chế 

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Nguyên nhân chủ quan 

- Nguyên nhân khách quan  

4. Các giải pháp trong thời gian tới 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

2. Với các sở, ngành, đơn vị có liên quan; 

3. Với cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã; 

4. Kiến nghị đề xuất khác. 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 650/KH-ĐGS ngày 21/10/2026 

của Đoàn giám sát của Ban VHXH HĐND tỉnh) 

 

Trên cơ sở gợi ý của đề cương, các cơ sở giáo dục căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ được giao chuẩn bị báo cáo bằng văn bản đảm bảo đầy đủ các thông tin phục 

vụ hoạt động giám sát; đánh giá cụ thể từng nội dung và có số liệu minh chứng 

cho từng nội dung, tập trung vào một số nội dung sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Khái quát về cơ sở GDNN, trình độ đào tạo và loại hình đào tạo tại cơ sở; 

cơ cấu tổ chức bộ máy và cơ chế quản trị của đơn vị. 

2. Các điều kiện bảo đảm yêu cầu đào tạo nghề theo quy định (chương trình 

đào tạo, đội ngũ cán bộ, giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo,...). 

3. Tình hình triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề và giải quyết việc 

làm của đơn vị. 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VIỆC CHẤP 

HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ GIẢI 

QUYẾT VIỆC LÀM 

1. Công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các quy định của  pháp luật, 

các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác 

đào tạo nghề và giải quyết việc làm (nêu rõ nội dung, hình thức phổ biến, quán 

triệt, đánh giá hiệu quả của công tác quán triệt, phổ biến các văn bản). 

2. Việc ban hành các văn bản theo quyền hạn, nhiệm vụ để lãnh đạo, chỉ đạo 

và triển khai tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo nghề và giải 

quyết việc làm (số lượng, nội dung văn bản đã ban hành). 

(Theo Phụ lục 1 đính kèm) 

III. KẾT QUẢ ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 

1. Công tác đào tạo nghề 

1.1. Công tác tuyển sinh 

- Việc xác định nhu cầu đào tạo; quy mô tuyển sinh các hệ đào tạo; cơ cấu 

ngành nghề đào tạo. 

- Kết quả tuyển sinh năm học 2025-2026; năm học 2026-2027 so với chỉ tiêu 

được giao; chất lượng đầu vào. 

1.2. Kết quả đào tạo 

- Việc tổ chức đào tạo: Xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, kế 

hoạch đào tạo của cơ sở. Công tác kiểm tra, thi, đánh giá, kiểm định... 

- Kết quả học tập của học sinh, sinh viên, học viên. 

(Theo Phụ lục 6 đính kèm) 



17 

- Kết quả đào tạo nghề giai đoạn 2025 - 2026 

(Theo Phụ lục 7, 8 đính kèm) 

1.3. Kinh phí thực hiện  

(Theo Phụ lục 10 đính kèm) 

2. Tình hình việc làm sinh viên sau tốt nghiệp 

2.1. Tổng số người lao động qua đào tạo có việc làm/số tốt nghiệp chia theo 

chuyên ngành, đạt tỷ lệ (%), trong đó: 

- Số người có việc làm mới trong nước, đạt % theo kế hoạch; 

- Số người được đi lao động nước ngoài theo hợp đồng, đạt % theo kế hoạch; 

- Số người tiếp tục học liên thông lên trình độ cao hơn; 

- Số người chưa có việc làm, đạt tỷ lệ (%); 

- Tỷ lệ sinh viên có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo. 

2.2. Hoạt động liên thông, liên kết đào tạo trong và ngoài nước; hoạt động 

hợp tác quốc tế; việc phối hợp, liên kết với doanh nghiệp trong hoạt động GDNN 

và tuyển dụng lao động. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ưu điểm 

2. Khó khăn, tồn tại, hạn chế 

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Nguyên nhân chủ quan 

- Nguyên nhân khách quan  

4. Các giải pháp trong thời gian tới 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

2. Với các sở, ngành, đơn vị có liên quan; 

3. Với cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã; 

4. Kiến nghị đề xuất khác. 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hưng Yên 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 650/KH-ĐGS ngày 21/10/2026 

của Đoàn giám sát của Ban VHXH HĐND tỉnh) 

 

Trên cơ sở gợi ý của đề cương, Trung tâm Dịch vụ việc làm căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao chuẩn bị báo cáo bằng văn bản đảm bảo đầy đủ các 

thông tin phục vụ hoạt động giám sát; đánh giá cụ thể từng nội dung và có số liệu 

minh chứng cho từng nội dung, tập trung vào một số nội dung sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Khái quát về đặc điểm, tình hình của đơn vị. 

2. Những thuận lợi, khó khăn và các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ về giới thiệu, giải quyết việc làm của đơn vị. 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VIỆC CHẤP 

HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ GIẢI 

QUYẾT VIỆC LÀM 

1. Công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các quy định của  pháp luật, 

các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác 

đào tạo nghề và giải quyết việc làm (nêu rõ nội dung, hình thức phổ biến, quán 

triệt, đánh giá hiệu quả của công tác quán triệt, phổ biến các văn bản). 

2. Việc ban hành các văn bản theo quyền hạn, nhiệm vụ để lãnh đạo, chỉ đạo 

và triển khai tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo nghề và giải 

quyết việc làm (số lượng, nội dung văn bản đã ban hành). 

(Theo Phụ lục 1 đính kèm) 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM  

1. Việc thực hiện các hoạt động tư vấn (trong đó nêu rõ số lao động được 

tư vấn,...). 

2. Hoạt động giới thiệu việc làm, cung ứng và tuyển lao động 

a) Số người đăng ký tìm việc làm 

- Số người đăng ký tìm việc làm có trình độ từ sơ cấp nghề trở lên; 

- Số người đăng ký tìm việc làm được giới thiệu việc làm (trong đó số người 

có trình độ từ sơ cấp nghề trở lên); 

- Số người được tuyển dụng do đơn vị giới thiệu (trong đó số người có trình 

độ từ sơ cấp nghề trở lên). 

b) Số lao động do người sử dụng lao động đề nghị cung ứng/tuyển lao động 

(trong đó nêu rõ số người có trình độ từ sơ cấp nghề trở lên; số lao động đã cung 

ứng/tuyển theo đề nghị của người sử dụng lao động; số lao động cung ứng/tuyển 

được người sử dụng lao động tuyển dụng). 

c) Giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. 
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d) Việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm (trong đó nêu rõ: số phiên đã 

thực hiện; số doanh nghiệp tham gia phiên giao dịch việc làm; số người lao động 

được tư vấn tại phiên giao dịch việc làm; số người lao động được phỏng vấn tại 

phiên giao dịch việc làm; số người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng 
vấn tại phiên giao dịch việc làm,...). Đánh giá hiệu quả. 

3. Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao 

động. Kết quả thông tin thu thập được (số lượng người tìm việc, số lượng việc 
làm trống, liệt kê các sản phẩm phân tích dự báo đã thực hiện trong kỳ,...). 

4. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (trong đó nêu rõ số người 

lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp; số người có quyết 

định hưởng trợ cấp thất nghiệp; số người được tư vấn, giới thiệu việc làm; số 

người được hỗ trợ đào tạo nghề,…). 

5. Tổ chức đào tạo nghề (trong đó nêu rõ số người được đào tạo, bồi dưỡng 

nâng cao kỹ năng nghề; số người được đào tạo tìm được việc làm qua đơn vị). 

6. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ưu điểm 

2. Khó khăn, tồn tại, hạn chế 

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Nguyên nhân chủ quan 

- Nguyên nhân khách quan  

4. Các giải pháp trong thời gian tới 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Với Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

2. Với các sở, ngành, đơn vị có liên quan; 

3. Với cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã; 

4. Kiến nghị đề xuất khác.
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Đối với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ việc làm 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 650/KH-ĐGS ngày 21/10/2026 

của Đoàn giám sát của Ban VHXH HĐND tỉnh) 

 

Căn cứ ngành, nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động, doanh nghiệp xây 

dựng báo cáo phù hợp theo gợi ý sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm, tình hình  

- Tên doanh nghiệp; 

- Tình trạng hoạt động; 

- Mã số doanh nghiệp; 

- Loại hình pháp lý; 

- Ngày thành lập; 

- Tên người đại diện theo pháp luật; 

- Địa chỉ trụ sở chính; 

- Ngành nghề kinh doanh; 

- Cơ cấu tổ chức của đơn vị. 

2. Những thuận lợi, khó khăn và các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ về lao động, việc làm. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM  

1. Việc thực hiện các hoạt động tư vấn (trong đó nêu rõ số lao động được tư 

vấn; số người sử dụng lao động được tư vấn,...) 

2. Hoạt động giới thiệu việc làm, cung ứng và tuyển lao động 

a) Số người đăng ký tìm việc làm 

- Số người đăng ký tìm việc làm có trình độ từ sơ cấp nghề trở lên; 

- Số người đăng ký tìm việc làm được giới thiệu việc làm (trong đó số người 

có trình độ từ sơ cấp nghề trở lên); 

- Số người được tuyển dụng do đơn vị giới thiệu (trong đó số người có trình 

độ từ sơ cấp nghề trở lên). 

b) Số lao động do người sử dụng lao động đề nghị cung ứng/tuyển lao động 

(trong đó nêu rõ số người có trình độ từ sơ cấp nghề trở lên; số lao động đã cung 

ứng/tuyển theo đề nghị của người sử dụng lao động; số lao động cung ứng/tuyển 

được người sử dụng lao động tuyển dụng). 

3. Tổ chức đào tạo, tập huấn (trong đó nêu rõ số người được đào tạo, bồi dưỡng 

nâng cao kỹ năng nghề; số người được đào tạo tìm được việc làm qua đơn vị). 
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4. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (trong đó nêu rõ số người lao 

động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp; số người có quyết định 

hưởng trợ cấp thất nghiệp; số người được tư vấn, giới thiệu việc làm; số người 

được hỗ trợ đào tạo nghề,…). 

5. Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động. Kết 

quả thông tin thu thập được (số lượng người tìm việc, số lượng việc làm trống, 

liệt kê các sản phẩm phân tích dự báo đã thực hiện trong kỳ,...). 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ưu điểm 

2. Khó khăn, tồn tại, hạn chế 

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Nguyên nhân chủ quan 

- Nguyên nhân khách quan  

4. Các giải pháp trong thời gian tới 

IV. Kiến nghị, đề xuất 

1. Với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

2. Với các sở, ngành, đơn vị có liên quan; 

3. Với cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã; 

4. Kiến nghị đề xuất khác. 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Đối với các doanh nghiệp sử dụng lao động 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 650/KH-ĐGS ngày 21/10/2026 

của Đoàn giám sát của Ban VHXH HĐND tỉnh) 

 

Căn cứ ngành, nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động, doanh nghiệp xây 

dựng báo cáo phù hợp theo gợi ý sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm, tình hình chung  

- Tên doanh nghiệp; 

- Tình trạng hoạt động; 

- Mã số doanh nghiệp; 

- Loại hình pháp lý; 

- Ngày bắt đầu thành lập; 

- Tên người đại diện theo pháp luật; 

- Địa chỉ trụ sở chính; 

- Ngành nghề kinh doanh; 

- Cơ cấu tổ chức của đơn vị. 

2. Tình hình sử dụng lao động (số liệu giai đoạn từ tháng 01/2025 đến thời 

điểm giám sát). 

- Tổng số lao động hiện có; số lao động tăng, giảm so với năm 2025; 

- Cơ cấu lao động theo trình độ (chưa qua đào tạo, sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, 

đại học trở lên), vị trí việc làm; 

- Số lao động theo loại hợp đồng lao động (không xác định thời hạn, xác định 

thời hạn, thời vụ); 

- Số lao động là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người cao tuổi, lao 

động nữ, lao động chưa thành niên; 

- Tỷ lệ lao động thuộc diện đóng BHYT, BHXH, BHTN bắt buộc; 

- Số lao động nước ngoài đang làm việc (có giấy phép lao động hoặc thuộc 

diện miễn giấy phép); 

- Mức lương bình quân, thu nhập bình quân. 

3. Những thuận lợi, khó khăn và các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc 

tuyển dụng, sử dụng, đào tạo lao động. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM  

1. Việc tuyển dụng lao động 

- Việc xây dựng kế hoạch, thông báo tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển 

dụng; việc bảo đảm bình đẳng, không phân biệt đối xử trong tuyển dụng; 
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- Số lao động đã tuyển trong kỳ, trong đó: tuyển trực tiếp; tuyển qua tổ chức dịch 

vụ việc làm (trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ việc làm); 

tuyển qua phiên giao dịch việc làm, các kênh khác; 

- Số lao động được tuyển dụng chia theo trình độ tay nghề từ sơ cấp nghề trở lên; 

- Những vị trí khó tuyển, nguyên nhân. 

2. Việc giao kết, thực hiện hợp đồng lao động và đăng ký, quản lý lao động 

- Việc ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản (số lượng, loại hợp đồng, tỷ lệ); 

- Việc lập, quản lý sổ quản lý lao động; thực hiện khai trình việc sử dụng lao 

động, báo cáo tình hình thay đổi lao động theo quy định (đúng hạn, đầy đủ); 

- Việc thực hiện chế độ tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, các 

chế độ phúc lợi. 

3. Việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN 

- Số lao động thuộc diện tham gia, số đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp; tình 

hình đóng, nợ đóng (nếu có); 

- Việc hướng dẫn, hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động làm 

thủ tục, xác nhận, chốt sổ để hưởng bảo hiểm thất nghiệp; việc thông báo về việc 

chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định; 

- Số lao động đã nghỉ việc, mất việc làm trong kỳ (trong đó số người được 

hưởng trợ cấp thất nghiệp, nếu nắm được); 

- Việc đề nghị và thụ hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 

trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (nếu có). 

4. Việc sử dụng lao động là người nước ngoài (nếu có) 

- Việc xác định nhu cầu, giải trình, xin cấp, gia hạn giấy phép lao động hoặc 

xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép; 

- Số lao động nước ngoài, vị trí việc làm; việc bảo đảm đào tạo, chuyển giao 

công nghệ cho lao động Việt Nam. 

5. Việc sử dụng một số nhóm lao động đặc thù (lao động là người khuyết 

tật, người cao tuổi, lao động nữ, lao động chưa thành niên, người dân tộc 

thiểu số...) và việc thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với các nhóm này. 

6. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho người lao động 

7. Đảm bảo an toàn vệ sinh cho lao động 

8. Việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức dịch vụ việc làm 

- Việc cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm trống cho 

trung tâm dịch vụ việc làm, cơ quan quản lý lao động; 

- Việc tham gia phiên giao dịch việc làm, ngày hội việc làm; hợp tác với cơ 

sở GDNN, trường học trong tuyển dụng; 

- Hiệu quả của việc sử dụng dịch vụ việc làm do các tổ chức dịch vụ việc 

làm cung ứng (số lao động, mức độ đáp ứng yêu cầu, những vướng mắc). 
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9. Việc cung cấp thông tin, tham gia hệ thống thông tin thị trường lao động 

- Việc báo cáo, cung cấp thông tin về nhu cầu, biến động lao động theo quy 

định (kỳ báo cáo, việc cập nhật dữ liệu lên hệ thống); 

- Số vị trí việc làm trống, nhu cầu tuyển dụng trong kỳ và dự báo nhu cầu lao 

động trong thời gian tới. 

10. Việc ngăn ngừa, giải quyết tình trạng mất việc, cắt giảm lao động 

- Các trường hợp cắt giảm lao động, thay đổi cơ cấu, công nghệ, nguyên 

nhân, số lượng người bị ảnh hưởng; 

- Việc xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động, bố trí lại việc 

làm, đào tạo lại, giải quyết quyền lợi cho người lao động theo quy định. 

11. Các kết quả khác (nếu có) 

IV. Đánh giá chung  

1. Ưu điểm 

2. Khó khăn, tồn tại, hạn chế 

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Nguyên nhân chủ quan 

- Nguyên nhân khách quan  

4. Các giải pháp trong thời gian tới 

V. Kiến nghị, đề xuất 

1. Với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

2. Với các sở, ngành, đơn vị có liên quan; 

3. Với cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã; 

4. Kiến nghị đề xuất khác. 
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